
STT SBD Họ Và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Đơn vị

1 50700001 Nguyễn Minh Hiếu 23/07/2000 Nam 001200010215
Cao đẳng nghề Kỹ thuật 

Công nghệ

2 50700002 Nguyễn Bá Tùng 14/03/2000 Nam 001200021160
Cao đẳng nghề Kỹ thuật 

Công nghệ

3 50700004 Nguyễn Văn Thảo 04/12/1998 Nam 001098010598
Cao đẳng nghề Kỹ thuật 

Công nghệ

4 50700006 Phan Thanh Hoàng 16/10/1999 Nam 187760056
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

5 50700007 Đinh Hoàng Anh 08/06/1999 Nam 187647702
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

6 50700008 Trần Văn Hậu 03/11/1999 Nam 187661638
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

7 50700009 Ngô Văn Thành 22/03/1998 Nam 187732955
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

8 50700010 Vũ Văn Dương 08/08/1999 Nam 187768226
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

9 50700011 Đặng Trọng Quân 07/08/1999 Nam 187768226
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

10 50700012 Vũ Xuân Hiếu 23/02/2000 Nam 187761807
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

11 50700013 Phan Quốc Anh 12/11/2000 Nam 187761807
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

12 50700014 Phan Văn Linh 07/10/2000 Nam 184408246
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

13 50700016 Nguyễn Xuân Hiếu 03/09/1999 Nam 187760102
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

14 50700017 Cố Đình Hoàng 14/12/2000 Nam 187841394
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

15 50700018 Hoàng Việt Anh 10/01/2000 Nam 187763018
Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn 

Quốc

16 50700019 Nguyễn Văn Hải 03/10/1996 Nam 187661267 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

17 50700020 Hồ Hoàng Thái Bảo 17/12/1998 Nam 187750346 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

18 50700021 Trần Văn Phú 30/10/1999 Nam 187763423 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

19 50700022 Hoàng Anh Tú 10/04/1995 Nam 197348132 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

20 50700023 Lê Văn Nghĩa 10/09/2000 Nam 184396842 Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh


